
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

              Số:    /KH-CNTĐ-KKD            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2021 
 
 

KẾ HOẠCH  
V/v Triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ 1- NH: 2021-2022  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

- Căn cứ vào thông báo số 78/TB-CNTĐ-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Phòng 

Quản lý Đào tạo về việc lập kế hoạch dạy học trực tuyến học kỳ 1 NH 2021-2022. Nay 

khoa Quản trị kinh doanh lập kế hoạch thực hiện triển khai giảng dạy như sau:  

I. MỤC ĐÍCH 

- Đảm bảo tiến độ đào tạo của sinh viên trong thời gian nghỉ học tại Trường để phòng, 

chống dịch Covid-19 

- Phát triển năng lực học tập chủ động, sáng tạo của sinh viên 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Giảng viên phụ trách:  

Họ và tên giảng viên Mã Giảng viên SĐT Email 

Nguyễn Minh Tuấn 79000G07.000184 0908.236.685 
nguyenminhtuan7619 

@tdc.edu.vn 

 

2. Danh sách giảng viên thực hiện giảng dạy trực tuyến: từ tuần 01 (ngày 

13/9/2021) 

STT 

MÃ GIẢNG 

VIÊN 

GIẢNG 

VIÊN 

GIẢNG 

DẠY 

 TÊN HỌC 

PHẦN 

GIẢNG DẠY 
MÃ LỚP 

HỌC PHẦN 
GIỜ HỌC 

Đường 

link 

1.  79000G07.000184 
Nguyễn Minh 

Tuấn 

Quản lý quan 

hệ khách hàng 
CSK10404003 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021,  

tiết 4-6 https://mee

t.google.co

m/xhw-

wmng-jkb 

 

Quản trị 

marketing 

CNC10427101 

Thứ 3, ngày 

14/9/2021, 

 tiết 1-3 

CNC10427102 

Thứ 3, ngày 

14/9/2021,  

tiết 4-6 

https://meet.google.com/xhw-wmng-jkb
https://meet.google.com/xhw-wmng-jkb
https://meet.google.com/xhw-wmng-jkb
https://meet.google.com/xhw-wmng-jkb


Quan hệ với 

nhà cung cấp 

và khách hàng 

CNC10443001 

Thứ 4, ngày 

15/9/2021, 

 tiết 1-3 

CNC10443002 

Thứ 4, ngày 

15/9/2021, 

 tiết 4-6 

CNC10443003 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021, 

 tiết 1-3 

2.  79000G07.000295 
Dương Quốc 

Việt 

Vận tải và giao 

nhận 

CNC10446001 

Thứ 2, thứ 3, 

ngày 20/9, 

21/9/2021,  

tiết 1-5 

https://mee

t.google.co

m/aaz-

gxgb-eub 

 

CNC10446002 

Thứ 2, thứ 3, 

ngày 20, 

21/9/2021, 

 tiết 7-11 

Đầu tư và đánh 

giá hiệu quả 

TNC10407001 

Thứ Tư, Năm 

ngày 22, 

23/09/2021 - 

tiết 1-5 

TNC10407002 

Thứ Tư, Năm 

ngày 22, 

23/09/2021 - 

tiết 7-11 

3.  79000G07.000251 Trần Ngọc Hân 

Kinh tế quốc tế 

CSC11005103 

Thứ Hai, ngày 

13/9/2021    

tiết 1-3 

https://mee

t.google.co

m/vkp-

jdqo-ppj 

 

 

CSC11005104 

Thứ Hai, ngày 

13/9/2021    

tiết 4-6 

CSC11005107 

Thứ Hai, ngày 

13/9/2021   

 tiết 7-9 

CSC11005105 

Thứ Ba, ngày 

14/9/2021    

tiết 1-3 

CSC11005106 

Thứ Ba, ngày 

14/9/2021  

  tiết 4-6 

Nguyên lý 

thống kê 

CSC10415001 

Thứ tư,  ngày 

15/9/2021  

 tiết 1-3 

CSC10415002 

Thứ tư, ngày 

15/9/2021  

 tiết 4-6 

4.  79000G07.000201 Lê Minh Trung 

Quản trị chiến 

lược kinh 

doanh 

CNC10411105 

Thứ 2, thứ 3, 

ngày 

13,14/9/2021 

https://mee

t.google.co

m/axv-

https://meet.google.com/aaz-gxgb-eub
https://meet.google.com/aaz-gxgb-eub
https://meet.google.com/aaz-gxgb-eub
https://meet.google.com/aaz-gxgb-eub
https://meet.google.com/vkp-jdqo-ppj
https://meet.google.com/vkp-jdqo-ppj
https://meet.google.com/vkp-jdqo-ppj
https://meet.google.com/vkp-jdqo-ppj
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge


tiết 1-5 tfyf-qge 

 
Xác định cung 

ứng hàng hóa 

và dịch vụ 

CSC10412001 

Thứ 2, ngày 

13/9/2021,  

tiết 7-11 

Quản lý trang 

thiết bị 

CSC10409001 

Thứ 4, ngày 

15/9/2021,  

tiết 1-3 

CSC10409002 

Thứ 4, ngày 

15/9/2021,  

tiết 4-6 

CSC10409003 

Thứ 4, ngày 

15/9/2021, 

 tiết 7-9 

5.  79000G07.000198 
Nguyễn Thị 

Thái Nguyên 

Quản trị học 

CSC10403004 

Thứ 2, thứ 5, 

ngày 

27,30/9/2021 

tiêt 1-5 

https://mee

t.google.co

m/wfc-

qytc-vif 

 

CSC10403006 

Thứ 3, ngày 

28/9/2021 

tiết 1-5 

Thứ 5, ngày 

30/9/2021 

 tiết 7-11 

Quản trị donah 

nghiệp 

TNK10404001 

Thứ tư, ngày 

15/9/2021 

tiết 1-5 

TNK10404002 

Thứ tư, ngày 

15/9/2021 

tiết 7-11 

TNK10404003 

Thứ ba, ngày 

14/9/2021 

tiết 7-11 

TNK10404004 

Thứ hai, ngày 

13/9/2021 

tiết 7-11 

6.  79000G07.000250 
Đặng Thị Uyên 

Phương 

Nhập môn 

Logistics 

CSC10406002 

-Thứ 2, ngày 

27/9/2021,  

tiết 7-9 

- Thứ 5, ngày 

30/9/2021,  

tiết 7-9 
https://mee

t.google.co

m/rzg-

vysm-rjv 

 CSC10406003 

-Thứ 2, ngày 

27/9/2021, 

 tiết 10-12 

- thứ 5, ngày 

30/9/2021,  

tiết 10-12 

  

https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/wfc-qytc-vif
https://meet.google.com/wfc-qytc-vif
https://meet.google.com/wfc-qytc-vif
https://meet.google.com/wfc-qytc-vif
https://meet.google.com/rzg-vysm-rjv
https://meet.google.com/rzg-vysm-rjv
https://meet.google.com/rzg-vysm-rjv
https://meet.google.com/rzg-vysm-rjv


Quản trị nguồn 

nhân lực 

CNC10421001 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021 

 tiết 7-11 

CNC10421002 

Thứ 3, ngày 

14/9/2021  

tiết 7-11 

7.  79000G07.000329 
Nguyễn Tấn 

Tới 

Khởi sự doanh 

nghiệp 
CNC10430001 

Thứ Năm, 

ngày 

16/9/2021 

tiết 1-5  

https://mee

t.google.co

m/xmx-

wrvs-rqh 

 

Quản lý bán 

hàng 

CSC10431203 

Thứ Tư, ngày 

15/9/2021 

tiết 1-3  

CSC10431204 

Thứ Tư, ngày 

15/9/2021 

tiết 4-6  

CSC10431205 

Thứ Ba, , ngày 

14/9/2021 

tiết 7-9  

Bán hàng 

TNC10408001 

Thứ Tư, ngày 

15/9/2021 

 tiết 7-11  

TNC10408002 

Thứ ba, ngày 

14/9/2021 

tiết 1-5  

Tổ chức công 

việc 
CNT42615002 

Thứ Năm, 

ngày 

16/9/2021 

tiết 7-11  

8.  79000G07.000330 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

Kinh tế vĩ mô 

CSC10022004 

Thứ Hai, ngày 

13/9/2021 

 tiết 1-3 

https://mee

t.google.co

m/swy-

eqwc-dwu 

 

CSC10022005 

Thứ Hai, ngày 

13/9/2021 

 tiết 4-6 

Quản trị 

Marketing 

CNC10427001 

Thứ ba,  ngày 

14/9/2021 

tiết 1-3 

CNC10427002 

Thứ ba, ngày 

14/9/2021 

 tiết 4-6 

Nguyên lý 

thống kê 

CSC10415003 

Thứ sáu, ngày 

17/9/2021 

 tiết 1-3 

CSC10415004 

Thứ sáu, ngày 

17/9/2021 

 tiết 4-6 

CSC10415005 

Thứ sáu, ngày 

17/9/2021 

 tiết 7-9 

https://meet.google.com/xmx-wrvs-rqh
https://meet.google.com/xmx-wrvs-rqh
https://meet.google.com/xmx-wrvs-rqh
https://meet.google.com/xmx-wrvs-rqh
https://meet.google.com/swy-eqwc-dwu
https://meet.google.com/swy-eqwc-dwu
https://meet.google.com/swy-eqwc-dwu
https://meet.google.com/swy-eqwc-dwu


9.  79000G07.000414 Lê Bảo Linh 

Quản lý dự án 

TNC10403104 

Thứ 4, thứ 5, 

ngày 15, 

16/9/2021 

tiết 1 - 5 

 

 

 

 

https://mee

t.google.co

m/dxq-

frrn-bjj 

 

TNC10403105 

Thứ 2, thứ 3, 

ngày 13, 

14/9/2021 

tiết 1 - 5 

TNC10403106 

Thứ 2, thứ 3, 

ngày 13, 

14/9/2021 

tiết 7 - 11 

TNC10403107 

Thứ 4, thứ 5, 

ngày 15, 

16/9/2021 

tiết 7-11 

Đầu tư và đánh 

giá hiệu quả 
CNT42612002 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021 

 tiết 1-5 

Kinh tế học và 

xã hội học 2 
CSC11218001 

Thứ 2, thứ 7, 

ngày 

25,30/10/2021 

tiết 1-5 

10.  79000G07.000120 
Phan Thị 

Thương Huyền 

Kinh tế quốc tế 

CSC11005101 

Thứ tư, ngày 

15/09/2021 

 tiết 1-3 

https://mee

t.google.co

m/gys-

vbov-uim 

 

CSC11005102 

Thứ tư, ngày 

15/09/2021 

 tiết 4-6 

Quản trị học 

CSK10403001 

Thứ tư, ngày 

15/09/2021 

 tiết 7-11 

CSK10403002 

Thứ hai, ngày 

13/09/2021 

 tiết 7-11 

Quản trị doanh 

nghiệp 

TNK10404005 

Thứ năm, ngày 

16/09/2021  

tiết 1-5 

TNK10404006 

Thứ năm, ngày 

16/09/2021 

 tiết 7-11 

11.  79000G07.000331 
Trần Lý 

Phương Thảo 
Kinh tế vi mô 

CSK10402004 

- Thứ 2, ngày 

27/9/2021, 

tiết 2-6 

- Thứ 4, ngày 

29/9/2021, 

tiết 2-6 

https://mee

t.google.co

m/mra-

qbps-tcy 

 

CSK10402005 

- Thứ 4, ngày 

29/9/2021, 

tiết 7-11 

- Thứ 6, ngày 

https://meet.google.com/dxq-frrn-bjj
https://meet.google.com/dxq-frrn-bjj
https://meet.google.com/dxq-frrn-bjj
https://meet.google.com/dxq-frrn-bjj
https://meet.google.com/gys-vbov-uim
https://meet.google.com/gys-vbov-uim
https://meet.google.com/gys-vbov-uim
https://meet.google.com/gys-vbov-uim
https://meet.google.com/mra-qbps-tcy
https://meet.google.com/mra-qbps-tcy
https://meet.google.com/mra-qbps-tcy
https://meet.google.com/mra-qbps-tcy


01/10/2021, 

tiết 1-5 

Thương mại 

đại cương 
CSC10403002 

- Thứ 3, ngày 

28/9/2021, 

tiết 4-6 

- Thứ 5, ngày 

30/9/2021, 

tiết 4-6 

 

12.  79000G07.000327 
Đinh Thùy 

Trâm 

Quản trị chiến 

lược kinh 

doanh 

CNC10411101 

Thứ 2, thứ 4, 

ngày 13, 

15/9/2021,  

tiết 2-6 

https://mee

t.google.co

m/tna-

vhqs-kan 

 

 

CNC10411102 

Thứ 2, thứ 4, 

ngày 13, 

15/9/2021,  

tiết 7-11 

Quản lý bán 

hàng 

CSC10432101 

Thứ 3, ngày 

14/9/2021,  

tiết 1-3 

CSC10432102 

Thứ 3, ngày 

14/9/2021, 

 tiết 4-6 

Kinh tế vĩ mô 

CSC10022002 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021, 

 tiết 1-3 

CSC10022003 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021,  

tiết 4-6 

13.  79000G07.000113 
Trần Điệp 

Kiều Ngân 

Nghiệp vụ xuất 

nhập khẩu 

CNC10441001 

Thứ 2, ngày 

13/9/2021, 

 tiết 7-11 

https://mee

t.google.co

m/kgi-

tdim-zdj 

 

CNC10441002 

Thứ 2, ngày 

13/9/2021,  

tiết 1-5 

CNC10441003 

Thứ 5, ngày 

16/9/2021, 

 tiết 1-5 

Kỹ thuật khai 

báo hải quan 

CNC10445001 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021 

 tiết 1-5 

CNC10445002 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021 

 tiết 7-11 

14.  79000G07.000332 
Lê Thị Thanh 

Nhàn 

Quản trị sản 

xuất 

  https://mee

t.google.co

m/ufk-

khnk-upq 

 

CNC10409103 

Thứ 4, Thứ 5, 

ngày 

15,16/9/2021 

tiết 7-11 

https://meet.google.com/tna-vhqs-kan
https://meet.google.com/tna-vhqs-kan
https://meet.google.com/tna-vhqs-kan
https://meet.google.com/tna-vhqs-kan
https://meet.google.com/kgi-tdim-zdj
https://meet.google.com/kgi-tdim-zdj
https://meet.google.com/kgi-tdim-zdj
https://meet.google.com/kgi-tdim-zdj
https://meet.google.com/ufk-khnk-upq
https://meet.google.com/ufk-khnk-upq
https://meet.google.com/ufk-khnk-upq
https://meet.google.com/ufk-khnk-upq


Tư vấn và đàm 

phán trong 

kinh doanh 

CNC10433001 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021  

tiết 2 - 6 

CNC10433002 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021  

tiết 7 -11 

Quản lý quan 

hệ khách hàng 
CSK10404002 

Thứ 3, ngày 

14/9/2021   

tiết 4 - 6 

   

15.  79000G07.000207 
Lê Thị Mộng 

Linh 

Tổ chức công 

việc  

kinh doanh 

thương mại 

CNC10434001 

Thứ 3, ngày 

14/9/2021 

 tiết 1-3  

https://mee

t.google.co

m/otj-

qsya-gpk 

 

CNC10434002 

Thứ 3, ngày 

14/9/2021 

tiết 4-6  

https://mee

t.google.co

m/cmb-

rnhd-nsw 

 

Dự báo hoạt 

động 

 và tính toán 

giá cả 

CNC10420001 

Thứ 4, ngày 

15/9/2021 

tiết 7-11 

https://mee

t.google.co

m/ahh-

xewv-omi 

 

Kinh tế vĩ mô 

CSC10022006 

Thứ 4, ngày 

15/9/2021  

tiết 1-3  

https://mee

t.google.co

m/ztf-

nors-kzn 

 

CSC10022007 

Thứ 4, ngày 

15/9/2021 

tiết 4-6 

https://mee

t.google.co

m/kbn-

ebzg-nxn 

 

Dự báo hoạt 

động 

 và tính toán 

giá cả 

CNT42601001 

Thứ 5, ngày 

16/9/2021  

tiết 7 -11 

https://mee

t.google.co

m/oiq-rryi-

rva 

 

16.  79000G07.000328 
Nguyễn Quang 

Nhân 

Lập kế hoạch 

bán hàng 

CNC10435001 

Thứ Hai, ngày 

13/9/2021 

tiết 1-3 
https://mee

t.google.co

m/jui-

bynr-pwc 

 

CNC10435002 

Thứ Hai, ngày 

13/9/2021 

 tiết 4-6 

Quản lý dự án TNC10403102 

Thứ Ba, Thứ 

Năm, ngày 

14,16/9/2021 

 tiết 1-5 

https://meet.google.com/otj-qsya-gpk
https://meet.google.com/otj-qsya-gpk
https://meet.google.com/otj-qsya-gpk
https://meet.google.com/otj-qsya-gpk
https://meet.google.com/cmb-rnhd-nsw
https://meet.google.com/cmb-rnhd-nsw
https://meet.google.com/cmb-rnhd-nsw
https://meet.google.com/cmb-rnhd-nsw
https://meet.google.com/ahh-xewv-omi
https://meet.google.com/ahh-xewv-omi
https://meet.google.com/ahh-xewv-omi
https://meet.google.com/ahh-xewv-omi
https://meet.google.com/ztf-nors-kzn
https://meet.google.com/ztf-nors-kzn
https://meet.google.com/ztf-nors-kzn
https://meet.google.com/ztf-nors-kzn
https://meet.google.com/kbn-ebzg-nxn
https://meet.google.com/kbn-ebzg-nxn
https://meet.google.com/kbn-ebzg-nxn
https://meet.google.com/kbn-ebzg-nxn
https://meet.google.com/oiq-rryi-rva
https://meet.google.com/oiq-rryi-rva
https://meet.google.com/oiq-rryi-rva
https://meet.google.com/oiq-rryi-rva
https://meet.google.com/jui-bynr-pwc
https://meet.google.com/jui-bynr-pwc
https://meet.google.com/jui-bynr-pwc
https://meet.google.com/jui-bynr-pwc


TNC10403103 

Thứ Ba, Thứ 

Năm, ngày 

14,16/9/2021 

tiết 7-11 

Bảo quản hàng 

hóa 

CSC10410002 

Thứ Sáu, ngày 

17/9/2021 

 tiết 4-6 

CSC10410003 

Thứ Sáu, ngày 

17/9/2021 

tiết 7-9 

17.  79000G07.000296 
Huỳnh Song 

Toàn 

Quản trị học 

CSK10403005 

Thứ 2, thứ 5, 

ngày 27, 

30/9/2021 

 tiết 1-5 

https://mee

t.google.co

m/mzp-

kbqf-grx 

 

CSK10403007 

Thứ 4, thứ 5, 

ngày 

29,306/9/2021 

 tiết 7-11 

Quản trị 

Nguồn nhân 

lực 

 

CNC10421003 

Thứ 2, ngày 

13/9/2021 

 tiết 7-11 

CNC10421004 

Thứ 3, ngày 

14/9/2021 

 tiết 7-11 

Đạo đức kinh 

doanh 
CNC10431001 

Thứ Ba, ngày 

14/9/2021 

 tiết 1-5 

18.  79000G07.000415 
Nguyễn Lê Hà 

Thanh 

Quản trị sản 

xuất 

CNC10409105 

Thứ 2, thứ 6, 

ngày 

13,17/9/2021 

, tiết 2-6 
https://mee

t.google.co

m/rhf-

gofp-dtm 

 

CNC10409104 

Thứ 2, thứ 4, 

ngày 

13,15/9/2021 

 tiết 7-11 

Quản trị chiến 

lược kinh 

doanh 

CNC10411104 

Thứ 3, thứ 5, 

ngày 

14,16/9/2021 

tiết 7-11 

19.  79000G07.000179 
Lê Thị Hạnh 

Xuân 

Tuyển dụng và 

đào tạo nhóm 

kinh doanh 

CNT42613002 

Thứ ba, ngày 

14/9/2021 

tiết 1-3  

https://mee

t.google.co

m/mgv-

bfep-gix 

 

20.  KHCB055 
Văn Thị Minh 

Tâm 

Tâm lý học 

quản trị kinh 

doanh 

CSC10401001 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021, 

tiết 7-11 

https://mee

t.google.co

m/jdt-

wszp-rss 
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21.  QTKD05 Trần Thị Thảo 

Quản trị 

marketing 
CNC10427005 

Thứ Hai, ngày 

13/09/2021  

tiết 4-6 

https://mee

t.google.co

m/uer-

fvxy-iij 

 

Quản trị sản 

xuất 
CNC10409107 

Thứ 2, thứ 3, 

ngày 

13,14/9/2021 

tiết 7-11 

https://mee

t.google.co

m/zhu-

ezdg-exs 

 

Quản trị nguồn 

nhân lực 
CNC10421005 

Thứ Ba, ngày 

14/9/2021 

tiết 1-5 

https://mee

t.google.co

m/vhz-

dxhj-vkb 

 

Tìm kiếm TT 

& Khai thác 

TTTM 

CNT42610002 

Thứ Tư, ngày 

15/9/2021 

tiết 1-5 

https://mee

t.google.co

m/ghj-

bzja-myk 

 

22.  QTKD09 
Nguyễn Thị 

Phương Trang 

Quản trị 

marketing 

CNC10427003 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021 

tiết 1-3 

https://mee

t.google.co

m/zhw-

uqst-cfo 

 

CNC10427004 

Thứ 6, ngày 

17/9/2021 

tiết 4-6 

https://mee

t.google.co

m/dpt-

kdga-iwz 

 

 
  TRƯỞNG KHOA  

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 

Nơi nhận: 
- P. QLĐT, 

- Lưu.           
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